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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 - 2021

            MÔN: NGỮ VĂN 6
Ngày kiểm tra: 7/11/2020

Thời gian làm bài: 90 phút




PHẦN I (5 điểm)
Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

     “…Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng.”
                                           (Sách Ngữ văn 6, tập một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

           a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Thể loại của văn bản đó là gì? 
           b. Giải nghĩa từ “hoàng tử”
Câu 2: Viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Thánh Gióng trong truyện truyền thuyết cùng tên. Trong đoạn văn có sử dụng từ mượn hoặc chỉ từ (gạch chân và chỉ rõ).          
PHẦN 2 (5 điểm)
            Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Kể lại truyện truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” hoặc truyện cổ tích “Em bé thông minh” bằng lời văn của em.

Đề 2: Kể về một việc tốt mà em đã làm.
--------------Hết----------------

Chúc các em làm bài tốt!

Ghi chú: Điểm phần I: 1a (1,0 điểm),1b (0,5 điểm); 2 (3,5 điểm)
                                   Điểm phần II: Đề 1 (5 điểm); Đề 2 (5 điểm)
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I
	 1
     
	· - Đoạn văn trên trích trong văn bản: Thạch Sanh 

- Văn bản trên thuộc thể loại: Truyện cổ tích

· - Phương thức biểu đạt: Tự sự

- Kể tên một văn bản cùng thể loại với văn bản đó: Em bé thông minh.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	
	- Xét về cấu tạo từ “hoàng tử” thuộc từ loại: Từ phức (Từ láy)
- Hs nêu được ý nghĩa: “hoàng tử” có nghĩa là: con vua.

- Từ được giải nghĩa bằng cách: dùng từ đồng nghĩa .
	0,5 đ

1 đ



	
	   2
	- Về hình thức:

+ HS có thể viết thành đoạn văn hoàn chỉnh có MĐ (giới thiệu xuất xứ nhân vật).

TĐ (triển khai những cảm nghĩ).

KĐ(cảm tưởng chung). 

Văn phong sáng sủa, câu đúng ngữ pháp, không dùng từ sai, chữ viết rõ ràng.        

+ Đoạn văn có sử dụng một từ mượn hoặc một chỉ từ. Có gạch chân từ mượn hoặc chỉ từ đó.
- Về nội dung, cảm nhận được Thánh Gióng là:

+ Hình tượng người anh hùng trong công cuộc giữ nước : có xuất thân bình dị nhưng cũng rất thần kì, lớn nhanh một cách kì diệu trong hoàn cảnh đất nước có giặc, cùng nhân dân đánh giặc giữ nước, lập chiến công phi thường.
+ Sống trong lòng dân tộc: bay về về trời, về với cõi vô biên bất tử.

           (HS có thể có cách diễn đạt khác nhau - Tuỳ cách diễn đạt mà cho điểm hợp lí ) 


	1đ

 1 đ

0,5 đ

	Phần II


	
	Đề 1: Kể lại truyện truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh hoặc truyện cổ tích Em bé thông minh bằng lời văn của em.
     Truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh

a, Mở bài: Giới thiệu chung:
Hùng Vương thứ 18 muốn kén rể cho con gái yêu là Mị Nương.

b, Thân bài: Diễn biến của truyện
- Sơn Tinh (Thần núi Tản Viên) và Thủy Tinh( Thần biển )cùng đến cầu hôn.

- Tài nghệ phi thường của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.

- Nỗi băn khoăn của nhà vua và yêu cầu sính lễ trong đám cưới Mị Nương.

- Sơn Tinh đến trước cưới được Mị Nương.

- Cuộc giao tranh quyết liệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sự thất bại của Thủy Tinh.

3, Kết bài: Kết thúc truyện

    Không lấy được Mị Nương, Thủy Tinh ôm hận, năm nào cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt.
                      Em bé thông minh
c, Mở bài:  Giới thiệu câu chuyện

- Truyện xảy ra từ ngày xửa, ngày xưa.

- Nhà vua sai một viên quan đi tìm người tài giỏi để giúp vua cai trị đất nước.

 b,Thân bài:
- Diễn biến câu chuyện:
+ Nhà vua cho người đi khắp nơi để tìm người tài giúp nước
+ Đến làng nọ gặp được cậu bé thông minh
+ Cuộc đối đáp của viên quan và cậu bé
+ Viên quan đã khẳng định tìm được người tài
+ Về tâu với nhà vua
+ Nhà vua thử cậu bé bằng cách cho làng ba con trâu đực và làm sao để ba con trâu ấy đẻ được chín con nghé.
+ Hai cha con lên đường vào kinh để gặp nhà vua, cuộc đối đáp giữa hai người cậu bé vượt qua hết thử thách của nhà vua.
+ Cậu bé giúp nhà vua và triều đình câu đố khó của sứ giả nước bên

a, Kết bài:
Nhà vua khâm phục tài năng của cậu bé phong cậu là trạng nguyên

Đề 2: Kể về một việc tốt mà em đã làm.
a, Mở bài:

· Giới thiệu về việc tốt mà em đã làm, nó gây ấn tượng với em như thế nào. 
· Kết quả của nó ra sao ... (giới thiệu một cách khái quát).
b, Thân bài:
· Việc tốt mà bạn đã làm là gì?
· Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?
· Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?
· Có người khác chứng kiến hay không?
· Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?
· Em có vui khi làm công việc đó?
· Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.
3, Kết bài: Cảm nghĩ của mình sau khi đã làm được một việc tốt.
	0,5 đ

4 đ
0,5 đ

0,5 đ

4 đ

0,5 đ

0,5 đ

4 đ

0,5 đ
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